
PI IÒNG GD&DT DỎNG TRI fill 
TRƯỜNG TH HỎNG THẢI DỎNG

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHÙ NGHĨA VIỆT NAM 
Dộc lập - Tự do - Hạnh pliúc

Sổ: 178/TI3-TI li ITD Hồng Thái Dong, ngày 8 thảng 6 năm 2021

THÔNG 1ỈÁO
Công khai Chất lirọng học kì 2 nãm học 2020-2021; Các khoản thu dịch vụ 
nảm học 2020-2021; Nghị quyct Hội đồng triròng phiên họp thứ 3 nảm học 
2021 -2021; Quyết (lịnh đánh giá xếp loại Viên chức, Thi đua khen tlurửng

nãni học 2021 -2021

Căn cứ Nghị định so 04/2015/NĐ-CP ngày 09/01/2015 “Nghị đinh về thực 
hiện dân chủ trong hoạt dộng cơ quan hành chính nhà nước và đơn vị sự  nghiệp 
công lập ” cùa Chinh Phù;

Căn cử  Thông tư  sổ 36/2017/TT-BGDĐT ngày 28/12/2017 của Bộ Giảo dục 
và Đào tạo về Ouy che thực hiện công khai đoi với các cơ sở  giảo dục và đào tạo 
hệ thống giáo dục quốc dân;

Căn cứ Thông tư  sổ 61/2017/TT-BTC ngày 15/06/2017 cùa Bộ tài chỉnh về 
việc Hướng dân vẻ công khai ngân sách dối với đơn vị dự toán ngán sách, tô chức 
được ngân sách nhà nước hỗ  trợ; Thông tư số 90/20ỉ 8/TT-BTC ngày 28/09/2018 
cùa Bộ tài chính “Thông tư sửa doi, bố sung một so điều của Thông tư  so 
61/2017/TT-BTC;

Căn cứ  Thông tư sổ 11/2020/TT-BGD&ĐT ngày 19/05/2020 cùa Bộ Giảo 
dục và Dào tạo vè việc Hướng dần thực hiện dán chủ trong hoạt động cùa cơ sở  
giảo dục công lập;

Căn cứ  Thông tư  28/2020/TT- BGDDT ngày 04/09/2020 Thông tư ban hành 
Điều lệ trường tiểu học;

Căn cứ Công văn số 989/PGD&ĐT ngày 17/09/2020 cùa Phòng GD&ĐT về 
việc hưởng dan thực hiện nhiệm vụ giáo dục tiếu học, năm học 2020-2021;

Căn cứ vào ké hoạch sổ 143/KH-THHTĐ ngày 14/09/2020 cùa Tnrờng TH 
Hồng Thái Đông về việc Tỉụrc hiện kể hoạch giảo dục nhà trường năm học 2020-2021;

Căn cứ kể  hoạch sổ  156/KH-THHTĐ ngày 06/10/2020 cùa Trường TH Hồng 
Thải Dông vè việc Thực hiện nhiệm vụ năm học 2020-2021;

Căn cứ  kể hoạch sổ  Ỉ36/KH-THHTĐ ngày 08/09/2020 cùa Trường TH Hồng 
Thái Đông về việc thực hiện quy chế công khai năm học 2020-2021

Căn cứ  Quyết định số  Ỉ75/QĐ-THHTĐ ngày 08 thảng 06 nãm 2021 cùa 
trường Tiểu học Hồng Thải Đông về việc công khai Chat lượng học kì 2 năm học 
2020-2021; Các khoản thu dịch vụ năm học 2020-2021; Nghị quyết Hội đồng 
trường phiên họp thứ 3 năm học 2020 -2021; Quyết định đánh giá xểp loại idên 
chức, Thi đua khen thường năm học 2020-2021;
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I. TrmYng liêu học llồng Thái Dông thông h:'io công khai Chất lượng học 
kì 2 năm học 2020-2021; C:íc khoản thu (lịch vụ 110111 học 2020-2021; Nghị 
quyết llội (lồng trường phiên họp thử 3 mlm học 2020-2021; Quyết định đánh 
giá xcp loại Viên chức, Thi (lua khen thiròng nỏm học 2020-2021 CỊI thể Iiliir 
sau:

1. Biểu mẫu 06 chất lượng học ki 2 năm học 2020-2021;
2. Các khoàn thu dịch vụ năm học 2020-2021;
2. Nghị quyết Hội dồng trường phiên họp thứ 3 năm học 2020-2021;
3. Quyết dịnh dánh giá xếp loại Viên chức, Thi đua khen thường nảm học 

2020-2021
II. Thòi gian công khai: 30 ngày (từ ngày 08/06/2021 ilến ngày 

08/07/2021)
III. Địa diem công khai: Bàng thông báo, trang \veb của nhà trường.

Trên dây là Thông báo công khai Chất lượnc học ki 2 nảm học 2020-2021; Các 
khoản thu dịch vụ năm học 2020-2021; Nghị quyết Hội dồng trường phiên họp thứ 
3 năm học 2020 -2021; Quyết dịnh đánh giá xếp loại Viên chức, Thi đua khen 
thường năm học 2020 -2021 cùa trường Tiểu học Hồng Thái Đông.

Nni nhận:
- CBGV-NV(n/b);
- Lim: 11SCK.
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Biểu mẫu 6

PHÒNG GD&ĐT ĐÔNG TRIỀU 

TRƯỜNG TIỂU HỌC HỒNG THÁI ĐÔNG

THÔNG BÁO
Công khai thông tin chất lượng giáo dục tiếu học thực tế, năm học 2020 - 2021

STT Nội dung Tổng số
Chia ra theo khối lớp

Lớp 1 Lớp 2 Lớp 3 Lớp 4 Lớp 5

I Tổng số học sinh 975 204 181 228 198 164

II Số học sinh học 2 buổi/ngày 861 204 141 154 198 164

III Số học sinh chia theo năng lực, 
phẩm chất

1 Năng lực

a. Tự phục vụ 771 181 228 198 164

Chia ra: - Tốt 532 130 151 141 110

- Đạt 239 51 77 57 54

- Cần cố gắng

b. Hợp tác 771 181 228 198 164

Chia ra: - Tốt 514 130 152 134 98

- Đạt 257 51 76 64 66

- Cần cố gắng

c. Tự học giải quyết vấn đề 771 181 228 198 164

Chia ra: - Tốt 472 117 148 131 76

- Đạt 299 64 80 67 88

- Cần cố gắng

2 Phẩm chất

a. Chăm học chăm làm 771 181 228 198 164

Chia ra: - Tốt 463 115 145 119 84

- Đạt 308 66 83 79 80



- c ầ n  cố gắng

b. Tự tin trách nhiệm 771 181 228 198 164

Chia ra: - Tốt 489 131 145 123 90

- Đạt 282 50 83 75 74

- Cần cố gắng

c. Trung thực kỷ luật 771 181 228 198 164

Chia ra: - Tốt 530 138 151 135 106

- Đạt 241 43 77 63 58

- Cần cố gắng

d. Đoàn kết yêu thương 771 181 228 198 164

Chia ra: - Tốt 553 145 155 148 105

- Đạt 218 36 73 50 59

- Cần cố gắng

* về năng lực chung

1. Tự chủ và tự học 204 204

Chia ra: - Tốt 162 162

- Đạt 42 42

- Cần cố gắng

2. giao tiếp và Hợp tác 204 204

Chia ra: - Tốt 170 170

- Đạt 34 34

- Cần cố gắng

3. Giải quyết vấn đề và Hợp tác 204 204

Chia ra: - Tốt 167 167

- Đạt 37 37

- Cần cố gắng

* về năng lực đặc thù



l.Ngôn ngữ 204 204

Chia ra: - Tốt 164 164

- Đạt 40 40

- Cần cố gắng

2. Tính toán 204 204

Chia ra: - Tốt 166 166

- Đạt 38 38

- Cần cố gắng

3. Khoa học 204 204

Chia ra: - Tốt 168 168

- Đạt 36 36

- Cần cố gắng

4. Thẩm mĩ 204 204

Chia ra: - Tốt 170 170

- Đạt 34 34

- Cần cố gắng

5. Thể chất 204 204

Chia ra: - Tốt 177 177

- Đạt 27 27

- Cần cố gắng

* về phẩm chất chủ yếu

1. Yêu nước 204 204

Chia ra: - Tốt 194 194

- Đạt 10 10

- Cần cố gắng

2. Nhân ái 204 204

Chia ra: - Tốt 196 196



- Đạt 8 8

- Cần cố gắng

3. Chăm chỉ 204 204

Chia ra: - Tốt 172 172

- Đạt 32 32

- Cần cố gắng

4. Trung thực 204 204

Chia ra: - Tốt 190 190

- Đạt 14 14

- Cần cố gắng

5. Trách nhiệm 204 204

Chia ra: - Tốt 183 183

- Đạt 21 21

- Cần cố gắng

* xếp loại GD

204 204

Chia ra: - HTXS 93 93

- HTT 58 58

- HT 53 53

IV SỐ học sinh chia theo kết quả 
học tập

V Tổng hợp kết quả cuối năm

l.Toán 975 204 181 228 198 164

Chia ra: - H oàn thành tốt 674 184 129 132 135 94

- H oàn thành 301 20 52 96 63 70

- Chưa hoàn thành

2.Tiếng Việt 975 204 181 228 198 164



Chia ra: - H oàn thành tốt 526 174 80 98 104 70

- H oàn thành 448 30 100 130 94 94

- Chưa hoàn thành 1 1

3.Khoa học 362 198 164

Chia ra: - H oàn thành tốt 237 X X X 136 101

- H oàn thành 125 62 63

- Chưa hoàn thành X X X

4.Lịch sử  & Địa lý 362 198 164

Chia ra: - H oàn thành tốt 200 X X X 98 102

- H oàn thành 162 100 62

- Chưa hoàn thành X X X

5. Ngoại ngữ 951 203 158 228 198 164

Chia ra: - H oàn thành tốt 529 178 80 113 82 76

- H oàn thành 422 25 78 115 116 88

- Chưa hoàn thành

ổ.Tiếng dân tộc

Chia ra: - H oàn thành tốt

- H oàn thành

- Chưa hoàn thành

7.Tin học 685 141 182 198 164

Chia ra: - H oàn thành tốt 431 106 96 140 89

- H oàn thành 254 35 86 58 75

- Chưa hoàn thành

8.Đạo đức 975 204 181 228 198 164

Chia ra: - H oàn thành tốt 680 182 114 161 130 93

- H oàn thành 295 22 67 67 68 71

- Chưa hoàn thành



9.Tự nhiên v à  X ã  hội 613 204 181 228

Chia ra: - H oàn thành tốt 423 162 112 149 X X

- H oàn thành 190 42 69 79

- Chưa hoàn thành X X

lO.Âm nhạc 975 204 181 228 198 164

Chia ra: - H oàn thành tốt 598 152 112 135 105 94

- H oàn thành 377 52 69 93 93 70

- Chưa hoàn thành

l l .M ĩ thuật 975 204 181 228 198 164

Chia ra: - H oàn thành tốt 670 156 115 168 115 116

- H oàn thành 305 48 66 60 83 48

- Chưa hoàn thành

12. Thủ công 409 181 228

Chia ra: - H oàn thành tốt 275 121 154 X X

- H oàn thành 134 60 74

- Chưa hoàn thành X X

13. K ỹ  thuật 362 V V V 198 164

Chia ra: - H oàn thành tốt 230 X X X 127 103

- H oàn thành 132 X X X 71 61

- Chưa hoàn thành X X X

14. Thể dục 975 204 181 228 198 164

Chia ra: - H oàn thành tốt 719 158 128 161 151 121

- H oàn thành 256 46 53 67 47 43

- Chưa hoàn thành

V Tổng hợp kết quả cuối năm

1
Lên lớp

(tỷ lệ so vói tổng số) 974 204 180 228 198 164



HS ở lạ i  lớ p 1

2 Khen thưởng 652 151 129 151 122 99

a
Chia ra: - HS x s  ( HS x s  trong học 
tập v à  rèn luyện) 349 93 71 70 60 55

b - HS Tiêu b iểu  (HS khen  từng mặt) 303 58 58 81 62 44

Hồng Thái Đông, ngày 25 tháng 5 năm 2021 
HIỆU TRƯỞNG

(Đã kỷ)

Vũ Quế Nga



phòng g d & đ t  đ ố n g  t r i è u  cộ ng  h ò a  xã  hội chủ  n g h ĩa  v iệt  nam

I I P T T K U Ờ NG TH HÒNG THAI ĐONG Độc líỊp - Tir do - Hanh phúc

SỔ: ' ỉ h NQ-HĐT Hồng Thái Đông, ngày 21 tháng 5 năm 2021

NGHỊ QƯYÉT

Hội đồng trường phiên họp thứ ba 

Nãm hoc 2020-2021

Căn cứ  Nghị định số 127/2018/NĐ-CP ngày 21 tháng 09 năm 2018 của chính 

phù ban hành quy định về trách nhiệm quàn lí nhà nước vẻ giảo dục;

Căn cử  Điều lệ trường Tiểu học ban hành kèm theo Văn bàn sổ  03/VBHN- 

BGDĐT ngàu 22/01/2014 cùa Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hợp nhất Điều lệ 

trường Tiểu học;

Căn cử Quyết định sổ Ỉ994/OD-UBND ngày 15 tháng 5 năm 2020 về việc 

thành lập hội đồng trường đổi với Trường Tiểu học Hồng Thái Đông nhiệm kỳ 2020- 

2025;

Căn cứ Quyết định sổ 1267/QĐ-UBND ngày 15 tháng 12 năm 2020 về việc 

Kiện toàn hội đồng trường Tiểu học Hồng Thái Đông nhiệm kỳ’ 2020-2025;

Căn cứ tờ trình của Hiệu trường nhà trường về kết quả hoạt động cùa trường 

trong năm học 2020-2021 và phương hướng hoạt động hè năm 2021;

Hội đồng trường Trường Tiểu học Hồng Thái Đông,

QUYÉT NGHỊ:

Điều 1. Thống nhất kết quả thực hiện các nội dung chi tiêu dà dề ra trong Nghị 

quyết Hội nghị nhà giáo, cán bộ quàn lý, Người lao động đầu năm ngày 6/10/2020 

và Nghị quyết Hội đồng trường ngày 10/08/2020. Nhất trí Báo cáo kết quà thực hiện 

nhiệm vụ năm học 2020-2021 và dự thảo phưomg hướng hoạt động hè năm 2021.

Điều 2. Hội đồng trường giao cho bà Tràn Thị Thu Hằng, Hiệu trường, phổ 

biến tới cha mẹ học sinh thông qua Ban Đại diện cha mẹ học sinh, phổ biến kết quả 

trước Hội đồng sư phạm nhà trường, báo Ccáo lành dạo cấp trên. Căn cứ Nghị quyết
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của Hội đồng trường tiếp tục xây dựng kế hoạch hoạt động hè năm 2021 phù hợp 

với nội dung Nghị quyết đă dề ra.

Đièu 3. Các thành viên của Hội dồng trường có trách nhiệm giám sát việc 

thực hiện nghị quyết và có báo cáo với Hội đồng trường trong phiên họp đầu năm 

học 2020-2021. Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc, khó khăn báo cáo Chủ 

tịch Hội đồng trường để phổi hợp với Hiệu trường cùng tháo gỡ.

Điều 4. Nghị quyết đã được Hội đồng trường biểu quyết thông qua với tỉ lệ 

100%. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký, các bộ phận, tổ chức đoàn thể và 

các thành viên Hội đồng trường chịu trách nhiệm thi hành nghị quyết này./.

Nơi nhận:

-  Phòng GD&ĐT (b/c)

- TTUBND xã HTĐ (b/c);

- Cấp ủy Chi bộ tnrờng(n/b);

- Các thành viên Hội đồng trường (t/h);

- Hiệu trưởng, các đoàn thể nhà trường (t/h);

- Lưu: HSHĐT.

TM. HỘI ĐÒNG TRƯỜNG 

CHỦTỊCH

(Hiệu trưởng)
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PHÒNG GD & ĐT ĐÔNG TRIỀU 
TRƯ Ở NG T H  H Ò N G  T I IÁ I  DÔNG

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 169/QĐ-THHTĐ Hồng Thải Dông, ngày 29 tháng 5 năm 2021

QUYẾT ĐỊNH
V/v công nhận kct quà đánh giá, xếp loại viên chức 

Năm học 2020 - 2021

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG TIÊU HỌC HÒNG THÁI ĐÔNG
Căn cứ hướng dẫn sổ 983/HD-SGDDT ngày 03/5/2019 cùa Sở GD&DT về 

việc đánh giả xếp loại đoi với cản bộ, công chức, viên chức, người lao động ngành 
GD&ĐT.

Căn cứ Nghị định sổ 115/2020/ NĐ- CP ngày 25/9/2020 cùa Chính phù về 
đảnh giá, xếp loại chat lượng cán bộ, công chức, viên chức;

Căn cứ Nghị định sổ  90/2020/NĐ-CP ngày 13/8/2020 cùa Chính phủ về 
đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức;

Căn cứ công văn sổ  966/SGDDT-TCCBOLCL ngày 07/4/2021 cùa Sở Giáo 
dục và Đào tạo Quàng Ninh ve việc triển khai công tác đánh giá, xêp loại viên 
chức và đảnh giả chuẩn nghề nghiệp cuối năm học 2020 - 2021;

Căn cứ công văn số 410/PGD&ĐT ngày 12/4/2021 cùa Phòng Giáo dục và 
Đào tạo thị xã  Đông Triều về việc triển khai công tác đánh giá, xếp loại viên chức 
và đánh giá chuẩn nghề nghiệp cuối năm học 2020 - 2021.

Căn cứ vào biên bản đảnh giá xếp loại viên chức năm học 2020 - 2021 ngày 
29/5/2021 cùa trường Tiểu học Hồng Thải Đông;

Xét đề nghị cùa bộ phận chuyên môn nhà trường;
QUYÉTĐỊNH:

Điều 1: Đánh giá, xếp loại viên chức đối với 41 đ/c giáo viên, nhân viên 
trường Tiểu học Hồng Thái Đông, năm học 2020 - 2021 (Có dánh sách kèm theo).

Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ: 29 đ/c
Hoàn thành tốt nhiệm vụ: 12 đ/c
Điều 2: Kết quà đánh giá, xếp loại cá nhân viên chức năm học 2020 - 2021 là 

căn cứ để xếp loại thi đua, bình xét khen thường hằng năm.
Điều 3: Các bộ phận, cá nhân ông (bà) có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi 

hành quyết định này. Quyết dịnh này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:
- Như Điều 3 ( t/h);
- Lưu: VP.
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DANH SÁCH
Công nhận kết quả đỉínli giá, xểp loại viên chức năm hoc 2020 - 2021

(Ban hành kèm theo QD số: 169 QD-THYĐ ngày 29 /05 /2021 cùa 
Hiệu trưởng trường TH Hồng Thái Dông)

Stt Ho và têni Chức vụ xép loại
HTXS HTT HT

1 Hà Thị Thu I lương GV TT tô 1 X

2 Phạm Thị Thu Hà GV, TT tô 2+3 X

3 Nguyền Thị Kim Oanh GV, TT tô 4+5 X

4 Nguyền Thị Thu GV, TPCM tô 1 X

5 Ha Thị Kim Oanh GV TP tố 2+3 X

6 Vương Thị Hương GV, TP tô 4+5 X

7 Vũ Thị Dung GV- BTĐTN X

8 Dương Thị Duyên Giáo viên X

9 Nguyễn Thị Thanh Hà Giáo viên X

10 Bui Thị Bình Giáo viên X

11 Lê Thị Thu Hiên Giáo viên X

12 Nguyễn Thị Huệ GV- TPTĐ X

13 Từ Thị Huyền Giáo viên X

14 Nguyền Thu Hương Giáo viên X

15 Bùi Thị Ly Giáo viên X

16 Lưu Thị Hằng Nga Giáo viên X

17 Nguyền Thị Hầng Nga Giáo viên X

18 Trần Thị Nga Giáo viên X

19 Nguyễn T. Phương Nghĩa Giáo viên X

20 Vù Thị Quế Giáo viên X

21 Đoàn Thị Như Quỳnh Giáo viên X

22 Hoàng Ngọc Tliuỳ Tâm Giáo viên X

23 Vương Minh Thu Giáo viên X

24 Đồ Thị Thuý Giáo viên X

25 Phạm Thị Tliuý Giáo viên X

'  26 Bùi Thị Mỹ Thùy Giáo viên X

27 Nguyền Thị Thủy Giáo viên X

28 Phạm Thị Minh Trâm Giáo viên X

29 ĐỒ Thị Hải Giáo viên X

30 Nguyễn Thị Quỳnh Trang Giáo viên X

31 Hoàng Thanh Thủy Giáo viên X

32 Vũ Thị Xuân Hương Giáo viên X
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33 Lê Thị Thanh Giáo viên X
34 Nguyễn Tiển Vù Giáo viên X
35 Vù Thị Thanh Thêm Giáo viên X

36 Nguyền Thị Như Quỳnh Giáo viên X

37 Phạm Văn Ánh Giáo vicn X

38 P hcạm  Thị Huyền Giáo viên X

39 Lẽ Thị Hồng Thái NV- HC - Y tể X

40 Phạm Thị Thúy NV- HC thù quỳ X

41 Khúc Thị Trang Kc toán X

(An định thinh sách trên có 41 người)
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Pl IÒNG GD&DT TI IỊ XÀ ĐÔNG TRIÊU 
TRƯỜNG TII HÒNG THÁI ĐÔNG

CỘNG HOÀ XÀ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập-T ự  d o -  Ilạnh phúc

Sổ:'/?0/T T r-ĩỉ IIITD Đ ông Triều, ngày 10 thảng 6 nãm 2021

TỞTRÌNII
về việc đề nghị UHNI) thị xà, UBND tỉnh 

công nhận danh hiệu thi (lun, hình thức khen thưởng 
trong phong trào thi (lun nìím học 2020 - 2021

Kính g iri:
- UBND tỉnh Quảng Ninh;
- 1 lội dồng Thi dua- Khen thưởng tỉnh Quàng Ninh;
- UBND thị xà Đông Triều;
- Phòng Giáo dục và Đào tạo thị xã Đông Triều.

Căn cứ Luật Thi đua khen thường ngày 26/11/2003 và Luật sửa đổi, bổ sung 
một số diều cùa Luật Thi đua, khen thường năm 2013;

Căn cứ Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 cùa Chính phủ quy định chi 
tiết thi hành một số diều của Luật Thi đua, Khen thường;

Căn cứ Quyết định số 12/2020/QĐ-UBND ngày 27/4/2020 cùa ƯBND tỉnh 
Quảng Ninh về việc ban hành Quy định về công tác thi đua, khen thưởng trên địa bàn 
tỉnh Quảng Ninh; /0 ^

Căn cứ Hướng dẫn số 1170/HD-SNV ngày 12/6/2020 của Sờ Nội vụ về việc thực ịỈ Ị  
hiện quy định về công tác thi đua khen thưởng được ban hành theo Quyết định số y.̂ AhÍ.vs 
12/2020/QĐ-UBND ngày 27/4/2020 cùa UBND tỉnh Quảng Ninh;

Căn cứ Thông tư 21/2020/TT-BGD&ĐT ngày 31/7/2020 về việc hưrág dẫn công 
tác thi đua, khen thường ngành giáo dục;
Căn cứ Quyết định số 2284/QĐ/SGD&ĐT ngày 02/11/2020 về việc ban hành quy định 
về công tác thi đua khen thường trong ngành Giáo dục tinh Quàng Ninh;

Căn cứ Quyết định sổ 334/QĐ-UBND ngày 22/10/2020 của ƯBND thị xã Đông 
Triều về việc ban hành quy định về công tác thi đua, khen thường treen địa bàn thị xà 
Đông Triều;

Căn cứ Quyết định số 150/QĐ-PGD&ĐT ngày 03/11/2020 cùa Phòng Giáo dục 
và Đào tạo về việc ban hành quy định về công tác thi đua, khen thường trong ngành 
Giáo dục và Đào tạo thị xã Đông Triều;

Căn cứ vào kết quà xét, duyệt cùa Hội đồng Thi đua, khen thường Trường Tiểu 
học Hồng Thái Đông ngày 10/6/2021;

Trường Tiểu học Hồng Thái Đông đề nghị Phòng Giáo dục và Đào tạo trình 
Hội đồng Thi đua - Khen thường thị xã, UBND thị xã, Sở Giáo dục và Đào tạo, Hội 
đồng Thi đua - Khen thưởng tinh, UBND tinh Quàng Ninh xét, công nhận danh hiệu
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thi đua, hình thức khen thường cho tập thê, cá nhân của nhà trường trong năm h ọ c  

2020-2021 như sau:
A. TẬP THẺ
Da nil hiệu thi đua: Đe nghị UBND tinh Quàng Ninh công nhận đanh hiệu Tập 

thể Lao dộng Xuầt sắc cho Trường Tiểu học Mông Thái Đông.

B. CẢ NHẢN
I. Danh hiệu thỉ dua 
1. Lao dộng tiên tiến
Đồ nghị UBND thị xà Đông Triều công nhận danh hiệu Lao dộng tiên tiên cho 

44 cá nhân, gồin:

TT Ho và tên Năm sinh Chức vụ

1 Vù Quế Nga 09/01/1975 Hiệu trường

2 Phạm Thị Hương Dịu 18/01/1985 P.Hiệu trường

8 Trần Thị Thu Hằng . 22/12/1979 P.Hiệu trường

3 Phạm Thị Thu Hà 23/03/1974 TTCM

4 Nguyễn Thị Kim Oanh 20/09/1974 TTCM

5 Nguyền Thị Thu 18/07/1975 CT CD - TPCM

6 Hà Thị Thu Hương 01/06/1974 TTCM

7 Hà Thị Kim Oanh 23/11/1976 TPCM

9 Vương Minh Thu 28/05/1977 Giáo viên

10 Bùi Thị Mỹ Thùy 02/09/1972 Giáo viên

11 Vương Thị Hương 01/05/1976 TPCM

12 Nguyễn Thị Huệ 30/10/1981 TPT Đội

13 Lưu Thị Hằng Nga 29/06/1979 Giáo viên

14 Phạm Thị Thúy 16/03/1980 Giáo viên

15 Đỗ Thị Thúy 20/08/1984 Giáo viên

16 Hoàng Ngọc Thùy Tâm 26/03/1978 Giáo viên

23 Nguyễn Thị Hằng Nga ■ 07/10/1983 Giáo viên

17 Nguyễn Thị Thanh Hà 17/03/1987 Giáo viên

18 Vù Thị Dung 12/09/1988 Giáo viên

19 Từ Thị Huyền 12/03/1988 Giáo viên

20 Phạm Thị Minh Trâm 29/09/1988 Giáo viên

21 Trần Thị Nga 16/09/1988 Giáo viên

ty ' &<t'
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22 Vù Thị Quế 25/05/1983 Giáo viên

24 Bùi Thị Ly 28/12/1989 Giáo viên

25 Bùi Thị Bình 02/10/1983 Giáo viên

26 Nguyền Thu Hirơng . 11/09/1987 Giáo viên

27 Đoàn Thị Nlnr Quỳnh 07/07/1996 Giáo viên

28 Nguyen Thị Phương Nghĩa 19/08/1985 Giáo viên

29 Dương Thị Duycn 10/03/1994 Giáo viên

30 Nguyền Thị Thủy 12/04/1987 Giáo viên

31 Lê Thị Thu Hiên 17/05/1988 Giáo viên

32 Nguyễn Thị Như Quỳnh 23/08/1996 Giáo viên

33 Nguyễn Thị Quỳnh Trang 28/05/1997 Giáo viên

34 ĐỒ Thị Hải 20/11/1992 Giáo viên

35 Hoàng Thanh Thúy 30/03/1989 Giáo viên

36 Lê Thị Thanh 08/01/1982 Giáo viên

37 Vũ Thị Thanh Thêm 20/12/1986 Giáo viên

38 Nguyễn Tiến Vũ 24/02/1984 Giáo viên

39 Phạm Thị Huyền 01/11/1989 Giáo viên

40 Vù Thị Xuân Hương 12/09/1987 Giáo viên

41 Phạm Văn Ảnh 15/12/1987 Giáo viên

42 Phạm Thị Thúy 12/02/1985 Nhân viên

43 Lê Thị Hồng Thái 02/08/1986 Nhân viên

44 Khúc Thị Trang 23/04/1980 Nhân viên

2. Danh hiệu Chiến sĩ thi đua CO' sỏ':
Đe nghị ƯBND thị xã công nhận danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sờ cho 07 cá 

nhân, gồm:

TT Họ và ten Năm sinh Chức vụ

1 Vù Quế Nga 09/01/1975 Hiệu trưởng

2 Phạm Thị Hương Dịu 18/01/1985 P.Hiệu trường

3 Hoàng Ngọc Thùy Tâm 26/03/1978 Giáo viên

4 Đỗ Thị Thúy 20/08/1984 Giáo viên

5 Nguyễn Thị Thanh Hà 17/03/1987 Giáo viên

6 Trần Thị Nga 16/09/1988 Giáo viên
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ỉ 7 Vù Thi Qué 25/05/1983

II. Hình thức hlicn thirỏng 
1. Giấy khen c ù n  UBNI) thị Xíì

Đc nghị UBND thị xà tặng Giầy khen cho 03 cá nhân, gồm:

TT Hụ và tên Nãm sinh Chức vu

1 Nguyền Thị Thu 18/07/1975 CT CĐ - TPCM

2 Hà Thị Thu Hương 01/06/1974 TTCM

3 Từ Thị Huyền 12/03/1988 Giáo viên

2. Bằng khen cùa UBND tĩnh Quàng Ninh
'  % *

Đê nghị ƯBND tinh Quảng Ninh tặng Băng khen cho 01 cá nhân, gôm:

TT Họ và tín Nãm sinh Chức vu
1 Vù Quế Nga 09/01/1975 Hiệu trường

Trường Tiểu học Hồng Thái Đông kính trình Hội đồng Thi đua - Khen thường 
các câp xét, công nhận danh hiệu thi đua, hình thức khen thường cho tập thể cá nhân 
cùa nhà trường có thành tích xuất sắc trong năm học 2020-2021./.

A 'ơi nhặn: 
-Nhưkính gửi; 
- Lưu.
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. 7 ____ -  -
Báo cáo kct quà lổng hợp thi đua cùa tập thể và cá nhân năm học 2020-2021

Trường Tiểu học Hồng Thái Đông

Tập thể

TT

Cấp Thị xă cáp  Tình
Hộ Giáo dục 
và Đào tạo

TT Chính 
phù

Huân chương 
lao động \

T ậ p

t h ể

L D T T

C i t y

k h e n

T ị p
t h ẻ

L D X S

B i n s

k h e n

C ờ

T h i

đ u a

G i í y  

k h e n  

S ở  C D  

& Đ T

B à n g

k h e n

C ờ  T h i  

đ u a

B à n g

k h e n

C ờ

T h i

đ u a

I l j n g

b a

H ạ n g

n h l

H ạ n g

n h á t

Tóm tắt thành tích đạt được

/ 0 / 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1 X X

Tập thế đoàn kết thòng nhất, nhiều năm liến đạt danh hiệu tập thế lao động tiên tiền, xuắt sắc, được Sỡ 
GD&ĐT, UBND Thị xa tặng giấy khen. Năm học 2017-2018 dạt Tập thể lao dộng xuất sấc, dược SỚGD&ĐT 

tặng giấy khen; Chi bộ liên tục đạt danh hiệu trong sạch vững mạnh/hoản thảnh xuất sắc nhiệm vụ. Liên đội 
liên tục đạt thành tích xuất sắc, được Tinh đoàn, TW Đoàn vả Hội đồng đội TW tặng bẳng khen và Cờ thi đua; 

cụ thể nam học 2016-2017 dược Tinh đoàn tặng bàng khen, năm học 2017-2018 được TW Đoàn tặng bàng 
khen, năm học 2018-2019 dược Hội dồng đội TW tặng Cờ thi đua. Nam học 2019 - 2020 được UBND tinh 
công nhận danh hiệu Tập thể Lao động xuất sác và UBND Tinh tặng Bàng khen; Năm 2018,2019 được Hội 
Chữ thập đỏ thị xa tặng Giẩy khen; Nam 2020 Chi bộ đạt hoàn thành xuất sác nhiệm vụ. Nẫm học 2020-2021 
dề nghị UBND Tinh công nhận danh hiệu Tập thể Lao động xuất sác và UBND Tinh tặng Bằng khen; Có 02 
giáo viên đạt giáo viên dạy giỏi cấp Tinh; Có 11 GVCN giói cấp cơ sỏ; 02 giãi ba vá 01 giai khuyến khích cá 
nhân, đạt giải khuyến khtch tập thể cuộc thi thiết kế bài giảng E-leaming cấp Thị xă; Đạt 23 giải các cuộc thi 

do Phòng GD&ĐT thị xa tổ chức; Đạt giải Nhì dội nữ, Giãi Ba toàn đoàn thi Điền kinh; Đạt giải Khuyến khích 
Cuộc thi tuyên truyền giáo dục ATGT; Được Báo TNTP tặng giấy khen đội thi sớm nhất tinh QN về Thi Rèn 

luyện thề thao, nâng cao trí lực. Đạt giãi Nhất giao lưu Tiếng Anh cụm V.
Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện vượt chi tiêu kế hoạch đề ra. v ề  cóng 
tác Phổ cập giáo dục: PCGDTH đúng độ tuồi đạt 100%, Phổ cập đạt mức độ 3, v ề  giáo dục toàn diện, chắt Ị 

lượng đội ngũ đánh giá xếp loại thi đua theo đúng quy chế, kết quả; Đánh giá viên chức: HTXSNV là 32/44 =  1 
72,7%; HTTNV là 12/44 = 27,3%; Tự dành giá chuẩn NN GVTH xếp loại tốt 16/38=42,1%; Khá í 

12/38=31,6%, Đạt 10/38 = 26,3%; Chuẩn HT-PHT: Tốt 2/3=66,7%, Khá 1/3 = 33,3%; Học sinh; 100% học 
sinh hoàn thành kiến thức môn học trong đó 652/975 = 66,9% học sinh được khen thường.

Đông Triều, ngày 18 tháng 5 năm 2021
NGƯỜI TỔNG HỢP

LỄ Thj Hồng Thái 
SĐT: 0986902288
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Cỉi nhân

Tổng
sổ

CBGV-
N V

Cap Thị xa c á p  Tỉnh Chính phủ Huân chương fao động —

(Băng
khen
Bộ

GD&Đ
T)

Lao 
động 

tiên tiền

Chiến sĩ thi dua cơ sử
(g h i r õ  s ỏ  hrợ iig , t i  lộ, 

liọ  len , c h ứ c  (la n h ,)

Giấy klicn (g h i r õ  s ố  

lư ợ n g , h ọ  tên , c h ứ c  d a n h )

Chiến sl thi đua 
cấp Tinh ( g h i r õ  

s ó  lư ợ n g, h ọ  

lén , ch ứ c  dan h )

Băng khen (g h i 

r ũ  s ố  lư ợng, h ọ  

lẻn , ch ứ c  dan h )

Giấy khen Sử GD & DTfe/;/ 
rũ  s ố  lư ợ n g, h ọ  lén , c h ứ c  d a n h )

Băng khen TT
(g h i r õ  s ố  lư ợ n g , 

h ọ  lén, c h ứ c  

d an h )

Hạng
ba

Hạng
nhì

Hạng
nhất

44 44 7 3 1

4 4 4 4

7 /4 4 -  15 ,9%
1. VO Q u é  N g a  (H T )
2. P hạm  T h ị l lư o n g  D ịu  (P U T )
3. H o ản g  N g ọ c  T h ú y  T â m  
(G V )
4 . V ù T h ị Q u é  (G V )
5. D ỏ T h ị T h ú y  (G V )
6 N g u y  ỉ n  T h ị T h a n h  HA (G V ) 
7. T rần  T h ị N g a  (G V )

03
1. N g u y ỉn  T h i T h u  (C T C Đ )
2. T ir T h i H u y in  (G V )
3 HA T h i T h u  H ư ơ ng  (T T C M )

0
01

1. VO Q ué N ga  (H T )
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